CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 (BÓNG CHUYỀN)
Mã môn học: ………………. 
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 04 giờ; Thực hành: 24 giờ; Kiểm tra 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: dùng cho sinh viên hệ cao đẳng  và hệ trung cấp trường CĐKT Cao Thắng năm thứ Nhất, học kỳ 1.

- Tính chất: Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức, các bài tập luyện cơ bản của môn thể thao Bóng chuyền. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên vẫn có thể vận dụng các kiến thức đã được học để tập luyện thường xuyên nhằm nâng cao sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Hiểu được luật thi đấu của môn Bóng chuyền. Kết thúc môn học, sinh viên nhận biết và xác định được các nguyên lý kỹ thuật cơ bản của môn học, có thể áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế.

- Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các giai đoạn kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền. Các em biết cách khởi động chung và chuyên môn, hiểu luật thi đấu và có thể tập luyện thường xuyên.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tập luyện nghiêm túc, chấp hành đúng theo bảng nội quy môn GDTC đã được bộ môn phổ biến tới từng lớp vào đầu mỗi học kỳ. Trang phục thể dục đúng quy định. Ý thức đạo đức tốt, không gây rối mất trật tự trong khu vực tập luyện.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	
	Chương 1: Giới thiệu môn Bóng chuyền và luật thi đấu 
	2
	2
	0
	0

	1.1
	Tóm tắt sơ lược lịch sử ra đời môn Bóng chuyền
	
	1
	
	

	1.2
	Giới thiệu một số luật cơ bản của môn Bóng chuyền – kích thước sân bãi, chiều cao lưới
	
	1
	
	

	
	Chương 2: Kỹ thuật đánh bóng cao tay – đánh bóng thấp tay
	18
	1
	16
	1

	2.1
	Kỹ thuật đánh bóng cao tay
	
	0.5
	8
	

	2.2
	Kỹ thuật đánh bóng thấp tay
	
	0.5
	8
	

	
	Chương 3: Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt – Kỹ thuật đập bóng
	10
	1
	8
	1

	3.1
	Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt
	
	0.5
	4
	

	3.2
	Kỹ thuật đập bóng
	
	0.5
	4
	

	
	Tổng cộng
	30
	4
	24
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: Giới thiệu môn bóng chuyền và luật thi đấu - Thời gian 02 giờ.
1. Mục tiêu:
- Biết được những phần lý thuyết của môn bóng chuyền
- Hiểu được lịch sử, tác dụng tập luyện và luật thi đấu của môn học

2. Nội dung chương:
	1.1
	Tóm tắt sơ lược lịch sử ra đời môn Bóng chuyền (Trên thế giới và Việt Nam)
	Thời gian: 1 giờ

	1.2
	Giới thiệu một số luật cơ bản của môn Bóng chuyền – kích thước sân bãi, chiều cao lưới

Luật môn Bóng chuyền:

- Số lượng vận động viên mỗi đội.

- Số lần chạm bóng.

- Thế nào là thắng điểm, cách tính điểm.

- Vị trí trên sân.

- Các lỗi vi phạm…

Kích thước sân bãi – chiều cao lưới (nam – nữ)
	Thời gian: 1 giờ


CHƯƠNG 2: Kỹ thuật đánh bóng cao tay và đánh bóng thấp tay - Thời gian 18 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết được các giai đoạn của kỹ thuật đánh bóng cao tay – thấp tay
- Xác định và thực hiện được các kỹ thuật đánh bóng cao tay – thấp tay
- Áp dụng vào thực tế tập luyện phát triển các tố chất thể lực

2. Nội dung chương:
	2.1
	Kỹ thuật đánh bóng cao tay

Tính năng - Tác dụng:

Cấu trúc kỹ thuật:



- Chuẩn bị.



- Tiếp xúc bóng (đón bóng)



- Chuyền bóng đi (đánh bóng)



- Kết thúc.

2.1. 3. Những điểm cần lưu ý:

+ Không để bóng chạm lòng bàn tay.

+ Tránh tay tiếp xúc bóng quá gần…
	Thời gian: 9 giờ

	2.2
	Kỹ thuật đánh bóng thấp tay

Tính năng – Tác dụng:

Cấu trúc kỹ thuật:

- Tư thế chuẩn bị.

- Tiếp xúc bóng (đón bóng).

- Đánh bóng (dùng lực đẩy bóng đi).

- Kết thúc bóng.

Những điểm cần lưu ý:

+ Bóng tiếp xúc ở giữa cổ tay và khủy tay.

+ Tay phải thẳng khi đệm bóng…
	Thời gian: 9 giờ


CHƯƠNG 3: Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt và kỹ thuật đập bóng - Thời gian 10 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết được các giai đoạn của kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt và kỹ thuật đập bóng
- Xác định và thực hiện được các kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt và kỹ thuật đập bóng
- Áp dụng vào thực tế tập luyện và có thể tổ chức thi đấu tập. Phát triển các tố chất thể lực

2. Nội dung chương:
	3.1
	Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt

Tính năng - Tác dụng:

Cấu trúc kỹ thuật:

- Tư thế chuẩn bị.

- Tung bóng.

- Đánh bóng.

- Kết thúc.

Những điểm cần lưu ý:

+  Nhớ tung bóng khi giao bóng…  
	Thời gian: 5 giờ

	3.2
	Kỹ thuật đập bóng

Tính năng - Tác dụng:

Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà (đập bóng cơ bản)

- Tư thế chuẩn bị.

- Chạy đà.

- Bật nhảy.

- Đánh bóng (giai đoạn trên không).

- Rơi xuống đất.

Những điểm cần lưu ý:

+ Khi chạy đà mặt hướng lưới.

+ Khi rơi xuống không lao vào lưới…
	Thời gian: 5 giờ


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Đối với môn Bóng chuyền: Sân tập bóng chuyền đảm bảo an toàn và đúng quy định về kích thước sân bãi. Lưới bóng chuyền, bóng chuyền…

2. Các điều kiện khác: sinh viên phải trang bị đồng phục thể dục theo mẫu quy định của trường. Yêu cầu đi giày thể thao hoặc giày vải đế mềm khi học môn Bóng Chuyền. 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Kiến thức: Hiểu được luật thi đấu của môn. Nhận biết được tên gọi các kỹ thuật cơ bản. Xác định được nguyên lý kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền được giảng dạy trong chương trình.

- Kỹ năng: Thực hiện được các giai đoạn kỹ thuật cơ bản được giảng dạy trong chương trình, có thể áp dụng vào thực tế tập luyện và thi đấu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phát triển các tố chất thể lực đảm bảo sức khỏe để học tập, làm việc và xây dựng đất nước.
2. Phương pháp: 
- Hình thức: kiểm tra đánh giá khi thực hiện môn học qua bài thi thực hành. Bài thi được tính theo thang điểm 10. Những SV có điểm kết thúc <5,0 phải học trả nợ theo hình thức học ghép cùng khóa sau.

- Nội dung gồm các kỹ thuật cơ bản được giới thiệu trong chương trình: Đánh bóng cao tay, Đánh bóng thấp tay, Phát bóng.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng các nghề và trình độ trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
* Đối với giáo viên, giảng viên: Môn học này là sự kết hợp giữa phần lý thuyết và thực hành ngoài trời. Do vậy, khi giảng dạy các chương giảng viên cần chú ý những vấn đề sau:

- Giờ giấc học tập, công tác điểm danh và kỷ luật, cần chú trọng để đảm bảo nề nếp tập luyện và phòng tránh chấn thương cho sinh viên.

- Đảm bảo đầy đủ dụng cụ tập luyện. Chú ý vệ sinh sân bãi bảo an toàn. 

- Chú ý cho sinh viên khởi động chung và chuyên môn

- Với các chương lý thuyết chung cần bổ sung những ví dụ thực tiễn, đưa ra các dẫn chứng cập nhật về thành tích cũng như các sự kiện thể thao hiện đại nhằm lôi cuốn hấp dẫn người học. Luật thi đấu trình bày ngắn gọn, rõ ràng, xúc tích và ví dụ cụ thể để người học nắm bắt nhanh vấn đề.

- Với các chương thực hành kỹ thuật cần phân tích rõ các giai đoạn kỹ thuật của động tác, kết hợp với thị phạm động tác. Nếu có điều kiện có thể sử dụng tranh ảnh miêu tả kỹ thuật hoặc xem băng hình thực tế.

- Cho sinh viên thực hiện động tác theo trình tự từ dễ đến khó, từ động tác đơn giản đến phức tạp, từ động tác chậm đến động tác nhanh, từ các động tác không có bóng đến có bóng…

- Tiến hành giảng dạy và tập luyện theo các phương pháp phân chia nhóm lớn nhóm nhỏ, phương pháp xoay vòng… có thể sử dụng phương pháp tập luyện cá biệt và chuyên biệt trong các trường hợp cần thiết.

- Tổ chức thi đấu giao hữu giữa các nhóm, các lớp vào cuối giờ học để người tập có thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế.

- Trong các buổi tập cần nghiên cứu, phối hợp, đưa thêm các trò chơi vận động hoặc bài tập phát triển thể lực nhằm nâng cao thể chất cho sinh viên.

- Khuyến khích sinh viên tập luyện ngoại khóa các môn thể thao đã được học trong chương trình giảng dạy nhằm nâng cao trình độ tập luyện, phát triển thể chất.

* Đối với người học:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết học

- Ghi nhớ những nội dung lý thuyết để áp dụng vào thực tế tập luyện và thi đấu

- Thực hiện đầy đủ các bài tập thực hành do GV đề ra

- Thi cuối học phần.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền: Đánh bóng cao tay, Đánh bóng thấp tay, Phát bóng.
4. Tài liệu tham khảo:
- Uỷ Ban TDTT, (2004), Luật thi đấu Bóng Chuyền, NXB TDTT

- Giáo trình giảng dạy môn Bóng chuyền, trường ĐH TDTT Hồ Chí Minh.
- Quyết định số 06/2008/ QĐ – BLĐTBXH. Ban hành chương trình học môn GDTC dùng trong các trường Trung cấp nghề, trường Cao đẳng nghề
 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 (BƠI LỘI)
Mã môn học: ………………..
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 04 giờ; Thực hành: 24 giờ; Kiểm tra 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: dùng cho sinh viên hệ cao đẳng và hệ trung cấp trường CĐKT Cao Thắng năm thứ Nhất, học kỳ 2.

- Tính chất: Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức, các bài tập luyện cơ bản của môn Bơi lội. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên vẫn có thể vận dụng các kiến thức đã được học để tập luyện thường xuyên nhằm nâng cao sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày .
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Hiểu được luật thi đấu. Kết thúc môn học, sinh viên nhận biết và xác định được các nguyên lý kỹ thuật cơ bản của từng kỹ thuật bơi, có thể áp dụng các kiến thức đã học vào thực tế.

- Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các giai đoạn kỹ thuật cơ bản của môn Bơi lội. Các em biết cách khởi động chung và chuyên môn và có thể tập luyện thường xuyên.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tập luyện nghiêm túc, chấp hành đúng theo bảng nội quy môn GDTC đã được bộ môn phổ biến tới từng lớp vào đầu mỗi học kỳ. Trang phục thể dục đúng quy định. Ý thức đạo đức tốt, không gây rối mất trật tự trong khu vực tập luyện.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	
	Chương 1: Giới thiệu môn Bơi lội
	2
	2
	0
	0

	1.1
	Nêu khái niệm – lợi ích của việc bơi lội
	
	1
	
	

	1.2
	Giới thiệu các nội dung kỹ thuật bơi lội sẽ học
	
	1
	
	

	
	Chương 2: Kỹ thuật bơi trườn sấp
	14
	1
	12
	1

	2.1
	Khái niệm
	
	0.5
	6
	

	2.2
	Phân tích và thực hành kỹ thuật
	
	0.5
	6
	

	
	Chương 3: Kỹ thuật bơi ếch
	14
	1
	12
	1

	3.1
	Khái niệm
	
	0.5
	6
	

	3.2
	Phân tích và thực hành kỹ thuật
	
	0.5
	6
	

	
	Tổng cộng
	30
	4
	24
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: Giới thiệu môn bơi lội  - Thời gian 02 giờ
1. Mục tiêu:
- Biết được những phần lý thuyết của môn bóng bơi
- Hiểu được tác dụng tập luyện và phần lý thuyết của các kỹ thuật sẽ được học…

2. Nội dung chương:
	1.1
	Nêu khái niệm – lợi ích của việc bơi lội
	Thời gian: 1 giờ

	1.2
	Giới thiệu các nội dung kỹ thuật bơi lội sẽ học
	Thời gian: 1 giờ


CHƯƠNG 2: Kỹ thuật bơi trườn sấp - Thời gian 14 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết được các giai đoạn của kỹ thuật bơi trườn sấp
- Xác định và thực hiện được các giai đoạn của kỹ thuật bơi trườn sấp, nhận dạng được các động tác thực hiện sai
- Áp dụng vào thực tế tập luyện để rèn luyện và phát triển sức khỏe.
2. Nội dung chương:
	2.1
	Khái niệm
	Thời gian: 7 giờ

	2.2
	Phân tích và thực hành kỹ thuật

- Tư thế thân người.

- Động tác chân.

- Động tác tay.

+ Vào nước.

+ Ôm nước.

+ Quạt nước.

+ Rút tay khỏi nước.

+ Động tác vung tay trên không.

- Phối hợp tay chân trong bơi trườn sấp.

- Động tác thở.
	Thời gian: 7 giờ


CHƯƠNG 3: Kỹ thuật bơi ếch - Thời gian 14 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết được các giai đoạn của kỹ thuật bơi ếch
- Xác định và thực hiện được các giai đoạn của kỹ thuật bơi ếch, nhận dạng được các động tác thực hiện sai
- Áp dụng vào thực tế tập luyện để rèn luyện và phát triển sức khỏe.
2. Nội dung chương:
	3.1
	Khái niệm
	Thời gian: 7 giờ

	3.2
	Phân tích và thực hành kỹ thuật

- Tư thế thân người.

- Động tác chân.

- Động tác tay.

+ Vào nước.

+ Ôm nước.

+ Quạt nước.

- Phối hợp tay chân trong bơi ếch.

- Động tác thở.
	Thời gian: 7 giờ


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Hồ bơi đạt tiêu chuẩn, dụng cụ hỗ trợ tập luyện, lực lượng cứu hộ, dụng cụ cứu hộ… 

2. Các điều kiện khác: sinh viên phải trang bị đồng phục thể dục theo mẫu quy định của trường, trang phục bơi khi xuống nước.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung: sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Kiến thức: Hiểu được luật thi đấu. Nhận biết được tên gọi các kỹ thuật cơ bản của môn Bơi lội. Xác định được nguyên lý kỹ thuật cơ bản của các kiểu bơi được giảng dạy trong chương trình.

- Kỹ năng: Thực hiện được các giai đoạn kỹ thuật cơ bản, có thể áp dụng vào thực tế tập luyện và thi đấu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phát triển các tố chất thể lực đảm bảo sức khỏe để học tập, làm việc và xây dựng đất nước.

2. Phương pháp: 
- Hình thức: kiểm tra đánh giá khi thực hiện môn học qua bài thi thực hành. Bài thi được tính theo thang điểm 10. Những SV có điểm kết thúc <5,0 phải học trả nợ theo hình thức học ghép cùng khóa sau.

- Nội dung gồm các kiểu bơi được học trong chương trình: Bơi trườn sấp, Bơi ếch.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng các nghề và trình độ trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
* Đối với giáo viên, giảng viên: Môn học này là sự kết hợp giữa phần lý thuyết và thực hành ngoài trời. Do vậy, khi giảng dạy các chương giảng viên cần chú ý những vấn đề sau:

- Giờ giấc học tập, công tác điểm danh và kỷ luật, cần chú trọng để đảm bảo nề nếp tập luyện và phòng tránh chấn thương cho sinh viên.

- Đảm bảo đầy đủ dụng cụ tập luyện. Chú ý vệ sinh hồ bơi đảm bảo an toàn. Đặc biệt cần đảm bảo tuyệt đối về công tác an toàn, cứu hộ trong suốt thời gian học.

- Chú ý cho sinh viên khởi động chung và chuyên môn

- Với các chương lý thuyết chung cần bổ sung những ví dụ thực tiễn, đưa ra các dẫn chứng cập nhật về thành tích cũng như các sự kiện thể thao hiện đại nhằm lôi cuốn hấp dẫn người học. Luật thi đấu trình bày ngắn gọn, rõ ràng, xúc tích và ví dụ cụ thể để người học nắm bắt nhanh vấn đề.

- Với các chương thực hành kỹ thuật cần phân tích rõ các giai đoạn kỹ thuật của động tác, kết hợp với thị phạm động tác. Nếu có điều kiện có thể sử dụng tranh ảnh miêu tả kỹ thuật hoặc xem băng hình thực tế.

- Cho sinh viên thực hiện động tác theo trình tự từ dễ đến khó, từ động tác đơn giản đến phức tạp, từ động tác chậm đến động tác nhanh, từ các động tác trên cạn đến các động tác dưới nước…

- Tiến hành giảng dạy và tập luyện theo các phương pháp phân chia nhóm lớn nhóm nhỏ, phương pháp xoay vòng… có thể sử dụng phương pháp tập luyện cá biệt và chuyên biệt trong các trường hợp cần thiết.

- Trong các buổi tập cần nghiên cứu, phối hợp, đưa thêm các trò chơi vận động hoặc bài tập phát triển thể lực nhằm nâng cao thể chất cho sinh viên.

- Khuyến khích sinh viên tập luyện ngoại khóa các môn thể thao đã được học trong chương trình giảng dạy nhằm nâng cao trình độ tập luyện, phát triển thể chất.

* Đối với người học:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết học

- Ghi nhớ những nội dung lý thuyết để áp dụng vào thực tế tập luyện và thi đấu

- Thực hiện đầy đủ các bài tập thực hành do GV đề ra

- Thi cuối học phần.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các giai đoạn của kỹ thuật bơi Trườn sấp và bơi Ếch.

4. Tài liệu tham khảo:
- Uỷ Ban TDTT, (2003), Luật thi đấu Bơi Lội, NXB TDTT 

- Giáo trình giảng dạy môn Bơi lội, trường ĐH TDTT Hồ Chí Minh.
- Quyết định số 06/2008/ QĐ – BLĐTBXH. Ban hành chương trình học môn GDTC dùng trong các trường Trung cấp nghề, trường Cao đẳng nghề
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Mã môn học: ………………
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành: 13 giờ; Kiểm tra 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: dùng cho sinh viên hệ cao đẳng các nghề và hệ trung cấp trường CĐKT Cao Thắng.

- Tính chất: Môn học GDQP giảng dạy cho sinh viên các quan điểm, đường lối quân sự của Đảng và Nhà nước, hiểu rõ công tác quốc phòng an ninh của nước Việt Nam XHXN và những nội dung chính của môn quân sự nói chung.
II. Mục tiêu môn học:
Trang bị cho sinh viên:

- Về kiến thức: Có kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân nhân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.

- Về kỹ năng: Thuần thục trong thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK (CKC).

- Về thái độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH; xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Đường lối quân sự của Đảng
	30
	29
	
	1

	2
	Chương 2: Công tác quốc phòng an ninh, Quân sự chung và Chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, CKC
	45
	31
	13
	1

	
	Tổng cộng
	75
	60
	13
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: Đường lối quân sự của Đảng - Thời gian 30 giờ
1. Mục tiêu:
- Nắm vững đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
- Xác lập phương pháp luận trong nghiên cứu các học phần, môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh, xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

2. Nội dung chương:
	1.1
	Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học
	Thời gian: 3 giờ

	1.2
	Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc
	Thời gian: 6 giờ

	1.3
	Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	Thời gian: 6 giờ

	1.4
	Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	Thời gian: 6 giờ

	1.5
	Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.
	Thời gian: 8 giờ


CHƯƠNG 2: Công tác quốc phòng an ninh, Quân sự chung và Chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, CKC - Thời gian 45 giờ
1. Mục tiêu:
- Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Hiểu biết một số kỹ năng cơ bản của người chiến sĩ bộ binh trong huấn luyện và chiến đấu; biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự và hoạt động thể thao quốc phòng.
- Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng, an ninh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.

- Nắm vững và thành thạo kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC).

2. Nội dung chương:
	2.1
	Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
	Thời gian: 6 giờ

	2.2
	Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng
	Thời gian: 6 giờ

	2.3
	Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam 
	Thời gian: 5 giờ

	2.4
	Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
	Thời gian: 5 giờ

	2.5
	Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
	Thời gian: 5 giờ

	2.6
	Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh RPD, RPK, B40,B41, cối 60mm
	Thời gian: 5 giờ

	2.7
	Ba môn quân sự phối hợp
	Thời gian: 6 giờ

	2.8
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
	Thời gian: 5 giờ


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Chuẩn bị phòng học, máy chiếu, tài liệu học tập và giảng dạy, sân bãi thao trường, các loại vũ khí theo quy định.
3. Các điều kiện khác: sinh viên chuẩn bị quân tư trang theo mẫu quy định của trường. Yêu cầu đi giày thể thao hoặc giày vải đế mềm khi học quân sự.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung: sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Kiến thức: Biết được kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân nhân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.
- Kỹ năng: Thực hiện thuần thục thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK (CKC).
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Vận dụng được ý nghĩa phương pháp luận và các nội dung thực hành quân sự cơ bản vào hoạt động thực tiễn nhằm Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu CNXH; xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác.
2. Phương pháp: 
Kiểm tra Học phần 1: Lý thuyết

· Hình thức: thi trắc nghiệm

· Nội dung: Biết được kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân nhân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.
Kiểm tra Học phần 2: Thực hành

· Hình thức: thi thực hành

· Nội dung:  Thực hiện thuần thục thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK (CKC). Điểm thi bắn súng.

· Thang điểm đánh giá: Bài thi được tính theo thang điểm 10. Những SV có điểm kết thúc <5,0 phải học trả nợ theo hình thức học ghép cùng khóa sau.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng các nghề và trình độ trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
* Đối với giáo viên, giảng viên: Trong quá trình thực hiện chương trình, để môn học đạt được mục tiêu của chuẩn đầu ra giảng viên cần lưu ý một số điểm sau:

- Có chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy của môn học.

- Thực hiện các phương pháp giảng dạy phù hợp theo yêu cầu của từng nội dung trong chương trình. 

- Giảng viên cần cho nhiều ví dụ thực tiễn áp dụng vào nội dung giảng dạy.

- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu có liên quan đến môn học.

- Áp dụng các phương pháp học tập tích cực

* Đối với người học:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết học

- Tham khảo trước tài liệu học tập

- Chấp hành tốt nội quy của nhà trường và trung tâm GDQP/trường Cao Đẳng nghề 8.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các nội dung giáo dục quốc phòng an ninh được học.

4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư số 08/2015/TT – BLĐTBXH. Ban hành chương trình, giáo trình môn học GDQP AN dùng cho các trường Trung cấp nghề, trường Cao đẳng nghề (Thay thế Quyết định số 27/2007/QĐ- BLĐTBXH).
- Chương trình chi tiết môn học GDQP-AN được áp dụng từ năm học 2016-2017 cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng đang học tại trung tâm GDQP/ trường Cao đẳng Nghề 8 – Bộ Quốc Phòng.
- Các đầu sách quân sự, quốc phòng và an ninh.

